
Đợt: HK1 (2022 - 2023)  Lớp học phần: [071400168401] - Thực hành Máy điện (20T4-ĐCN1( N2))DiemThucHanh1DiemThucHanh2DiemThucHanh3DiemThucHanh4DiemThucHanh5DiemThucHanh6DiemTBThucHanhDuocDuThiKetThuc

1 2 3 4 5 6 TBT
1 20001837 Nguyễn Văn Quang Nam 03/01/2005 20T4-ĐCN1 5.00 6.00 5.00
2 20000607 Tạ Dương Trung Quốc Nam 23/06/2005 20T4-ĐCN1 7.00 6.00 5.00
3 20000990 Phạm Trường Sáng Nam 29/07/2005 20T4-ĐCN1 8.50 8.00 8.00
4 20000679 Trần Văn Tài Nam 13/05/2005 20T4-ĐCN1 6.00 7.00 6.00
5 20001171 Nguyễn Bang Ngọc Tân Nam 29/06/2005 20T4-ĐCN1 8.50 8.00 8.00
6 20005463 Phạm Quốc Thắng Nam 16/06/2004 20T4-ĐCN1 6.00 5.00 5.00
7 20001519 Nguyễn Nhân Thành Nam 21/11/2005 20T4-ĐCN1 6.00 6.00 5.00
8 20001726 Phồng Kim Thành Nam 27/11/2005 20T4-ĐCN1 6.00 5.00 5.00
9 20000922 Vũ Huỳnh Phúc Thiên Nam 23/12/2005 20T4-ĐCN1 6.00 6.00 6.00
10 20000503 Nguyễn Chí Thiện Nam 10/04/2003 20T4-ĐCN1 8.00 8.00 9.00
11 20000324 Phạm Văn Minh Thuận Nam 05/02/2005 20T4-ĐCN1 6.00 6.00 6.00
12 19000142 Trần Đức Tín Nam 01/11/2004 19T4-ĐCN2 0.00 0.00 0.00
13 20005197 Nguyễn Chí Toàn Nam 29/06/2003 20T4-ĐCN1 5.00 4.00 3.00
14 20001552 Nguyễn Quốc Toàn Nam 16/08/2004 20T4-ĐCN1 7.50 8.00 8.00
15 20001992 Nguyễn Quốc Toàn Nam 05/10/2005 20T4-ĐCN1 6.00 6.00 6.00
16 20003144 Võ Hoàng Gia Trấn Nam 15/05/2003 20T4-ĐCN1 5.00 6.00 3.00
17 20001770 Nguyễn Huỳnh QuốcTrung Nam 03/11/2004 20T4-ĐCN1 7.00 7.00 6.00
18 20000379 Trần Quốc Trung Nam 08/08/2005 20T4-ĐCN1 6.00 5.00 5.00
19 20000473 Thái Nguyễn Văn Trường Nam 14/05/2004 20T4-ĐCN1 6.00 6.00 5.00
20 20001329 Phạm Minh Tú Nam 03/11/2005 20T4-ĐCN1 6.00 7.00 6.00
21 18001113 Phạm Minh Tuấn Nam 29/11/2003 18T4-ĐCN1 6.00 6.00 5.00
22 20002027 Nguyễn Duy Tùng Nam 30/06/2003 20T4-ĐCN1 6.00 5.00 5.00
23 20004479 Đỗ Phi Việt Nam 01/04/2003 20T4-ĐCN1 6.00 5.00 5.00
24 20000205 Trịnh Vinh Nam 26/10/2005 20T4-ĐCN1 8.00 6.00 6.00
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25 20001793 Thiều Quang Vũ Nam 02/12/2005 20T4-ĐCN1 8.00 8.00 7.00
25 #### #### #### 0.00 0.00 0.00 0.00 -   

Tổng cộng: 25
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